
CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN 

“Nâng cao hiệu quả và chất lượng điều trị Tai Mũi Họng” 

 

Thời gian:  Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2024 

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Capella 

  24 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

7:00 - 7:30 Đón tiếp đại biểu 

7:30 - 7:45 Văn nghệ  

7:45 - 8:00 Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 

8:00 - 8:15 Phát biểu của cấp trên 

8:15 - 8:30 Khai mạc 

PHIÊN TOÀN THỂ 
Chủ tọa đoàn: PGS. Kazuhiro Omura – PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

GS.TS. Trần Phan Chung Thủy – TS.BSCKII. Lê Trần Quang Minh – PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh 

8:30 - 8:45 Các hướng tiếp cận quản lý triệu chứng sau phẫu thuật nội soi mũi xoang 

TS. BSCKII. Lê Trần Quang Minh 

8:45 -9:15 U nhú đảo ngược mũi xoang 

PGS. Kazuhiro Omura 

9:15 - 9:30 Hiệu quả của Nitric Oxide trên tụ cầu có biofilm 

TS.BS. Phạm Hùng Vân 

9:30 - 10:00 Tea-Break 

Hội trường I 

Chuyên đề: TAI - TAI THẦN KINH - THÍNH HỌC 

Chủ tọa đoàn: 

TS. BSCKII. Lê Trần Quang Minh 

PGS.TS. Cao Minh Thành 

TS. Nguyễn Hoàng Huy 

BSCKII. Khưu Minh Thái 

10:00 - 10:15 Cập nhật chẩn đoán và điều trị u thần kinh mặt trong xương thái dương 

TS.BS. Nguyễn Hoàng Huy 

10:15 - 10:30 Bảo tồn dây thần kinh VII trong phẫu thuật điều trị ung thư tai – xương 

thái dương giai đoạn tiến triển 

ThS.BSCKI. Phạm Trung Việt 

10:30 - 10:45 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh lý 

cholesteatoma tai giữa bẩm sinh ở trẻ em 

BSCKII. Phạm Thành Huy 

10:45 - 11:00 Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị viêm tai xương chũm mạn trẻ em 

BSCKII. Lê Thị Hoa Tiên 

11:00 - 11:15 Đánh giá hiệu quả kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật nội soi vá nhĩ 

điều trị viêm tai giữa mạn tính 
ThS.BS. Lê Hồ Băng Tâm 



11:15- 11:30 Tiêu chuẩn chăm sóc người lớn tuổi mất thính lực 

TS. BSCKII. Lê Trần Quang Minh 

11:30 - 11:45 Chẩn đoán và điều trị viêm tai ngoài hoại tử 
ThS.BSCKI. Dương Anh Vũ 

11:45 -12:00 Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị viêm tai giữa xơ nhĩ 
BSCKI. Ngô Hoàng 

12:00 – 12:15 Khảo sát đặc điểm nghe kém và đáp ứng máy trợ thính ở trẻ em bằng 

thang điểm PEACH 

ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Hội trường II 

Chuyên đề: HỌNG THANH QUẢN - PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ - TẠO HÌNH THẨM MỸ 

Chủ tọa đoàn: 

GS.TS. Trần Phan Chung Thủy 

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung 

TS. BSCKII. Nguyễn Thanh Vinh 

TS. Lý Xuân Quang 

10:00 - 10:15 Sự phù hợp của vạt da cân thượng đòn trong tạo hình ống họng 

BSCKII. Phạm Văn Hữu 

10:15 - 10:30 Phẫu thuật lấy dị vật hạ họng thanh quản trong các trường hợp khó và lựa 

chọn kháng sinh uống sau phẫu thuật 

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thúy 

10:30 - 10:45 Nhận xét kết quả Phẫu thuật Rò xoang lê theo phương pháp đông điện đơn 

cực dưới nội soi tại Bệnh viện Xanh Pôn 

ThS.BS. Nguyễn Thị Diệp Anh 

10:45 - 11:00 Kinh nghiệm xử trí cảm cúm ở trẻ 

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thúy 

11:00 - 11:15 Nghiên cứu phẫu thuật cắt ung thư khoang miệng  

có tái tạo khuyết hỗng bằng vạt cơ niêm mạc má 

TS.BSCKII. Trần Anh Bích 

11:15 - 11:30 Tổng kết 5 năm điều trị  

ung thư thanh quản  tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM 
BSCKI. Ngô Dương Anh Vũ 

11:30 - 11:45 Khảo sát di căn hạch cổ trong ung thư thanh quản có chỉ định cắt thanh 

quản toàn phần tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2022 đến tháng 06/2023 
ThS. BSCKII. Phạm Kim Long Giang 

11:45 – 12:00 Khảo sát đặc điểm của hạch cổ ở bệnh nhân ung thư 2/3 trước lưỡi tại bệnh 

viện Tai Mũi Họng TP.HCM trong thời gian từ  tháng 1/2020 đến tháng 

10/2023 
BSCKI. Phạm Minh Ngọc 

12:00 – 12:15 Đánh giá hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật nội soi thanh 

quản ống cứng 

ThS.BSCKI. Dương Anh Vũ 

12:15 – 12:30 Đánh giá kết quả ghép trung bì mỡ tự thân trong điều trị nhiễm trùng sống 

mũi sau phẫu thuật chỉnh hình mũi 

ThS.BSCKII. Nguyễn Nguyễn Bảo Quỳnh 



12:30 -13:30 Tiệc trưa 

 

Buổi Chiều – 14/12/2024 

Hội trường I 

Chuyên đề: MŨI XOANG 

Chủ tọa đoàn: 

GS.TS. Phạm Kiên Hữu 

PGS.TS. Lâm Huyền Trân 

PGS.TS. Trần Viết Luân 

TS. Châu Chiêu Hòa 

13:30 - 13:45 Một số kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn trong nội soi mũi xoang 

PGS.TS.BS. Cao Minh Thành 

13:45 - 14:00 Cập nhật chiến lược điều trị viêm mũi xoang mạn có polyp mũi 

GS.TS.BS. Phạm Kiên Hữu 

14:00 -14:15 Nitric oxide : Ứng dụng trong Y học qua 2 thập kỷ nói chung & chuyên 

ngành Tai Mũi Họng nói riêng 

PGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân 

14:15 - 14:30 Phẫu thuật nội soi xuyên chân bướm xử trí  rò dịch não tuỷ ở ngách bên 

xoang bướm: báo cáo ca lâm sàng 

BSCKII. Hà Minh Lợi 

14:30 - 14:45 Phẫu thuật nội soi mũi xoang tiếp cận sàn sọ sau nhân 2 trường hợp rất 

hiếm gặp trong y văn tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM 

ThS.BSCKII. Nguyễn Minh Hảo Hớn 

14:45 - 15:00 Kiểm soát và điều trị viêm mũi dị ứng trong thời kỳ biến đổi khí hậu và ô 

nhiễm môi trường 

ThS.BSCKII. Nguyễn Minh Hảo Hớn 

15:00 - 15:15 Tea-Break 

15:15 - 15:30 Khảo sát tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1/1000 đặt tại chỗ trong 

phẫu thuật nội soi mũi xoang 

ThS.BSCKII. Nguyễn Quang Tú 

15:30 - 15:45 Đánh giá kết quả điều trị u mạch máu xoang hàm qua nội soi tại bệnh viện 

Tai Mũi Họng TP.HCM 

BSCKII. Nguyễn Thanh Hải 

15:45 - 16:00 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả phẫu 

thuật điều trị bệnh lý dị ứng khoang trung tâm (CCAD) 

 ThS.BSCKI. Ngô Hồng Ngọc 

16:00 - 16:15 Sử dụng mảnh ghép ván tự thân trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại 

bệnh viện Chợ Rẫy 2023-2024 
ThS.BSCKI. Hồ Thùy Như 

16:15 - 16:30 Thảo luận 



Hội trường II 

Chuyên đề: ĐIỀU DƯỠNG 

Chủ tọa đoàn: 

BSCKII. Khưu Minh Thái 

ThS. ĐD. Lữ Mộng Thuỳ Linh 

ThS.ĐD. Nguyễn Thúy Vinh 

ThS.ĐD. Trần Thị Như Tuyết 

13:30 - 13:45 Chăm sóc người bệnh phẫu thuật Cấy ốc tai điện tử tại Bệnh viện Tai Mũi 

Họng 

ThS.ĐD. Trần Thị Như Tuyết 

13:45 - 14:00 Khảo sát kiến thức và nhu cầu đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn của Điều 

dưỡng, KTV tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2022 

ThS.ĐD. Nguyễn Thuý Vinh 

14:00 -14:15 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, kỹ năng giáo dục sức khỏe của điều 

dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

ThS.ĐD. Trịnh Thị Ngần 

14:15 - 14:30 Khảo sát nhu cầu thông tin xuất viện của người bệnh sau phẫu thuật tại các 

khoa lâm sàng bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM 

CNĐD. Phạm Bá Thanh Thư 

14:30 - 14:45 
Đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật của 

điều dưỡng tại các khoa lâm sàng của bệnh viện Tai Mũi Họng năm 2023 

CNĐD. Trần Thụy Hồng Anh 

14:45 - 15:00 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về quản lý đau sau phẫu thuật tai và 

các yếu tố liên quan tại bệnh viện Tai Mũi Họng 

ThS.ĐD. Huỳnh Thị Diệu Hương 

15:00 - 15:15 Tea-Break 

15:15 - 15:30 
Đánh giá chỉ số khuyết tật giọng nói trước và sau phẫu thuật các tổn 

thương lành tính dây thanh tại bệnh viện Tai Mũi Họng từ tháng 06 năm 

2023 đến tháng 10 năm 2023 

ThS.ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Bích 

15:30 - 15:45 Đánh giá hiệu quả phiếu tóm tắt thông tin điều trị bệnh gãy xương chính 

mũi 

CNĐD. Phan Thị Huỳnh Nhi 

15:45 - 16:00 Khảo sát kiến thức, thực hành phân loại chất thải rắn y tế và các yếu tố liên 

quan của nhân viên y tế tại bệnh viện tai mũi họng năm 2024 

CĐĐD. Nguyễn Công Danh 

16:00 – 16:30 Thảo luận  

16:30 – 16:45 Bế mạc 

 


